	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK HÀ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG TIÊU CHUẨN VÀ DANH MỤC MINH CHỨNG 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG SÁNG KIẾN NGÀNH GIÁO DỤC
	I. DANH MỤC MINH CHỨNG BẮT BUỘC THEO CÁC NHÓM LĨNH VỰC GIÁO DỤC
	STT
	Nhóm Lĩnh vực Sáng kiến
	Tài liệu Minh chứng Bắt buộc phải Cung cấp
	Yêu cầu Thẩm quyền & Pháp lý
	Mục đích Thẩm định

	1
	Ứng dụng Công nghệ số, AI, AR/VR, Phần mềm tương tác
(Wayground, BeeClass, AI Tiếng Anh, AR/VR...)
	[bookmark: _GoBack]1. Kế hoạch bài dạy/Giáo án tích hợp phần mềm/AI.
2. File trích xuất dữ liệu hệ thống (Logfile/Dashboard/Lịch sử tài khoản) thể hiện số lượng học sinh, lượt tương tác.
3. Bảng đối chứng kết quả học tập trước - sau (số liệu %).
4. Video clip/Ảnh chụp lớp học thao tác phần mềm (lưu ý ảnh chụp khuyến khích chụp bằng app Timemark Camera để có rõ thời gian, địa điểm thể hiện trên hình; đối với video phải có thể hiện thời gian, địa điểm trên góc video)
	• Giáo án có chữ ký duyệt BGH/Tổ trưởng.
• Bảng điểm đối chứng có dấu đỏ BGH.
• File trích xuất dữ liệu điện tử chuẩn từ hệ thống.
	Xác nhận giải pháp được học sinh sử dụng thực tế, không nằm trên lý thuyết; có dữ liệu điện tử minh bạch.

	2
	Đổi mới Phương pháp dạy học, Kỹ thuật dạy học tích cực, Lớp học đảo ngược
	1. Kế hoạch bài dạy (Giáo án) theo tiến trình bài học mới.
2. Phiếu học tập, Bài kiểm tra đánh giá năng lực kèm đáp án, biểu điểm.
3. Bảng tổng hợp điểm đối chứng giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
4. Sản phẩm học tập của học sinh (Sơ đồ tư duy, bài luận, dự án).
5. Video clip/Ảnh chụp lớp học thao tác (lưu ý ảnh chụp khuyến khích chụp bằng app Timemark Camera để có rõ thời gian, địa điểm thể hiện trên hình; đối với video phải có thể hiện thời gian, địa điểm trên góc video)
	• Giáo án được BGH/Tổ chuyên môn duyệt trước thời điểm dạy.
• Bảng đối chứng có phân tích chỉ số % tăng/giảm do BGH xác nhận.
	Xác nhận tính mới trong phương pháp; có đối chứng khoa học giữa nhóm áp dụng và không áp dụng.
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	Mô hình STEAM, STEM, Vườn trải nghiệm, Dự án xanh, Khởi nghiệp học đường
	1. Kế hoạch vận hành mô hình/dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Quyết định thành lập CLB/Ban Quản lý & Biên bản sinh hoạt định kỳ.
3. Ảnh/Video clip ghi lại từng công đoạn học sinh trực tiếp thao tác thực hành (lưu ý ảnh chụp khuyến khích chụp bằng app Timemark Camera để có rõ thời gian, địa điểm thể hiện trên hình; đối với video phải có thể hiện thời gian, địa điểm trên góc video).
4. Sản phẩm vật thể hoàn chỉnh hoặc Biên bản bàn giao/bán sản phẩm.
	• Kế hoạch do Hiệu trưởng ký ban hành.
• Biên bản sinh hoạt có chữ ký GV phụ trách & Ban chủ nhiệm CLB.
• Sản phẩm vật thể trực quan hiện hữu.
	Loại bỏ mô hình 'dựng lên chụp ảnh rồi bỏ'; chứng minh mô hình duy trì liên tục và tạo ra sản phẩm thực.

	4
	Bồi dưỡng Học sinh giỏi, Nâng cao chất lượng mũi nhọn & Đại trà
	1. Tập Chuyên đề/Tài liệu bồi dưỡng do tác giả tự biên soạn.
2. Biên bản nghiệm thu/thẩm định Chuyên đề của Hội đồng khoa học trường.
3. Bảng tổng hợp kết quả thi HSG các cấp hoặc Bảng so sánh khảo sát đầu vào với thi chính thức.
4. Quyết định công nhận HSG kèm Danh sách phân công giảng dạy.
	• Chuyên đề bồi dưỡng có phê duyệt của BGH.
• Quyết định phân công GV trực tiếp bồi dưỡng/chủ nhiệm đội tuyển của BGH.
	Khẳng định đóng góp trực tiếp của tác giả đối với giải thưởng của học sinh; tránh lấy thành tích chung của trường.

	5
	Hoạt động trải nghiệm, Kỹ năng sống, Chủ nhiệm lớp, Tư vấn tâm lý
	1. Kế hoạch tuần/tháng/học kỳ về công tác chủ nhiệm hoặc tư vấn tâm lý.
2. Nhật ký tư vấn tâm lý/Hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của HS cá biệt (mã hóa tên HS).
3. Kế hoạch & Biên bản tổ chức Hoạt động trải nghiệm/Sinh hoạt lớp.
4. Bảng khảo sát ý kiến phản hồi của HS và Phụ huynh.
	• Kế hoạch có phê duyệt của BGH.
• Biên bản họp/khảo sát có chữ ký Đại diện Trưởng ban đại diện Cha mẹ HS hoặc Công đoàn.
	Đánh giá tác động xã hội, sự thay đổi hành vi/tâm lý học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

	6
	Quản trị nhà trường, Chuyển đổi số quản lý, Đổi mới kiểm tra đánh giá
	1. Văn bản/Quy chế/Kế hoạch vận hành quy trình quản trị mới do nhà trường ban hành.
2. Bộ công cụ/Mẫu biểu quản lý cải tiến (file phần mềm, biểu mẫu số,…).
3. Báo cáo đo lường chỉ số tiết kiệm thời gian, kinh phí, công sức.
4. Bảng tổng hợp phiếu khảo sát sự hài lòng của GV, NV, phụ huynh.
	• Văn bản chỉ đạo do Hiệu trưởng ký, đóng dấu phát hành toàn trường.
• Bảng khảo sát có xác nhận của Đại diện Công đoàn cơ sở.
	Chứng minh sự cải thiện rõ rệt trong hiệu năng quản trị, minh bạch hóa và giảm nhẹ áp lực hành chính.

	7
	Giáo dục Mầm non
(Nuôi dưỡng, chăm sóc, vận động, đồ dùng tự làm)
	1. Kế hoạch tổ chức hoạt động chăm sóc/giáo dục mầm non cải tiến.
2. Bảng theo dõi biểu đồ tăng trưởng (chiều cao, cân nặng, chỉ số) của trẻ trước - sau.
3. Danh mục đồ dùng tự làm kèm Mô tả quy trình & Ảnh/Video trẻ tương tác.
4. Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ theo các lĩnh vực.
	• Bảng biểu đồ tăng trưởng có xác nhận Y tế trường & BGH.
• Danh mục đồ dùng tự làm có thẩm định của Hội đồng chuyên môn trường.
	Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; đồ dùng trực quan thân thiện; trẻ phát triển thể chất và kỹ năng thực chất.
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	Đề tài khoa học, Dự án nghiên cứu ứng dụng sư phạm / Tâm lý
	1. Báo cáo tổng kết đề tài đầy đủ các phần (Đặt vấn đề, Cơ sở lý luận, Thực trạng, Giải pháp, Thực nghiệm, Kết luận).
2. Bộ công cụ điều tra/đo lường (Phiếu trưng cầu ý kiến, Đề kiểm tra, Thang đo).
3. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.
4. Phụ lục xử lý số liệu thống kê toán học (Mean, Std, t-test, p-value...).
	• Trích lục Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và Biên bản nghiệm thu loại Khá/Xuất sắc trở lên.
• Đầy đủ chữ ký Chủ tịch Hội đồng & Phản biện.
	Đảm bảo tính luận cứ khoa học; phương pháp nghiên cứu chuẩn mực; số liệu thực nghiệm được xử lý khách quan.


	II. YÊU CẦU MINH CHỨNG BẮT BUỘC ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THỨ 2 (TRƯỜNG B)  KHI ÁP DỤNG NHÂN RỘNG SÁNG KIẾN TỪ TÁC GIẢ SÁNG KIẾN (TRƯỜNG A)
	Để Hội đồng sáng kiến xã có căn cứ pháp lý đánh giá 'Khả năng nhân rộng và Phạm vi ảnh hưởng cấp xã' (áp dụng từ 02 cơ quan, đơn vị trở lên), trường hợp sáng kiến của giáo viên Trường A đem sang triển khai tại Trường B BẮT BUỘC phải cung cấp trọn bộ minh chứng do Trường B xác nhận:
	STT
	Thành phần Hồ sơ / Minh chứng tại Trường B
	Yêu cầu Thẩm quyền & Pháp lý tại Trường B
	Mục đích Chứng minh đối với Hội đồng

	1
	Giấy xác nhận hiệu quả áp dụng sáng kiến (Mẫu số 02)
	Ký tên (ký số hoặc ký sống) và đóng dấu đỏ trực tiếp của Hiệu trưởng Trường B.
	Văn bản pháp lý cao nhất xác nhận Trường B đã cho phép và đưa sáng kiến vào áp dụng thực tế.

	2
	Văn bản đồng ý cho phép thực nghiệm / Kế hoạch phối hợp / Biên bản chuyển giao chuyên môn giữa Trường A và Trường B
	Do đại diện BGH Trường A và BGH Trường B ký kết/phát hành trước thời điểm triển khai áp dụng.
	Chứng minh tính hợp pháp của việc đưa giải pháp vào lớp học tại Trường B, tránh việc làm chui hoặc làm tự phát.

	3
	Giáo án / Kế hoạch bài dạy thực nghiệm giảng dạy tại các lớp học thuộc Trường B
	Có chữ ký duyệt chuyên môn của Tổ trưởng chuyên môn hoặc Ban Giám hiệu Trường B.
	Xác nhận giải pháp đã được giảng dạy thực tế trên các tiết học cụ thể của học sinh Trường B.

	4
	Bảng tổng hợp đối chứng kết quả học tập / năng lực của học sinh tại các lớp học Trường B (trước và sau áp dụng)
	Có chữ ký của GV bộ môn/GVCN Trường B và xác nhận, đóng dấu đỏ của BGH Trường B.
	Chứng minh số liệu khách quan về sự tiến bộ thực sự của học sinh Trường B, chống báo cáo xin dấu giùm.

	5
	Bộ ảnh chụp / Video clip thực tế các tiết học, hoạt động tại Trường B
	Ảnh/Video phải hiển thị rõ không gian lớp học, bảng lớp, phông nền hoặc đồng phục/phù hiệu của học sinh Trường B (lưu ý ảnh chụp khuyến khích chụp bằng app Timemark Camera để có rõ thời gian, địa điểm thể hiện trên hình; đối với video phải có thể hiện thời gian, địa điểm trên góc video)
	Minh chứng trực quan chứng minh lớp học Trường B trực tiếp tham gia thao tác, trải nghiệm sản phẩm.

	6
	File trích xuất dữ liệu hệ thống (Logfile/Dashboard) thể hiện danh sách tài khoản học sinh Trường B (Nếu là sáng kiến CNTT, AI, phần mềm)
	Trích xuất dữ liệu có thông tin danh sách lớp, số tài khoản và lịch sử làm bài của học sinh Trường B.
	Cung cấp bằng chứng điện tử không thể làm giả về lượt truy cập và làm bài thực tế của học sinh Trường B.


	III. BỘ 5 THƯỚC ĐO THẨM ĐỊNH CHỐNG BÁO CÁO HÌNH THỨC (QUY TẮC 5 THẬT)
	1. TÁC GIẢ THẬT: Tác giả (hoặc đồng tác giả) phải có tỷ lệ đóng góp tối thiểu từ 25% trở lên. Loại bỏ trường hợp Ban Giám hiệu đứng tên chung nhưng không trực tiếp tham gia xây dựng hay giảng dạy.
	2. ÁP DỤNG THẬT: Thời gian đưa vào áp dụng thực tế phải đạt TỐI THIỂU từ 03 THÁNG trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ. Mọi giải pháp áp dụng dưới 3 tháng sẽ không được đánh giá.
	3. SỐ LIỆU THẬT: Báo cáo Mẫu số 05 bắt buộc phải có BẢNG SỐ LIỆU ĐỐI CHỨNG trước và sau khi áp dụng (% tăng/giảm). Các báo cáo chỉ ghi chung chung sẽ không đảm bảo điều kiện để đánh giá.
	4. MINH CHỨNG THẬT: Tất cả hình ảnh, video, trích xuất logfile phần mềm, giáo án duyệt phải mang tính chính chủ của nhà trường. Nghiêm cấm lấy ảnh tải từ Internet hoặc sao chép minh chứng. Việc sử dụng hình ảnh tải từ Internet hoặc sao chép sẽ đánh giá không đạt.
	5. HIỆU QUẢ THẬT: Sáng kiến phải chứng minh mang lại lợi ích thiết thực: tăng tỷ lệ học sinh khá/giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu/kém, tiết kiệm thời gian/chi phí quản lý, hoặc đạt giải thưởng các cấp.


